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PHỤ LỤC  

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHUẨN ĐẦU RA VÀ CÁC HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

    Tên ngành đào tạo : Dược học 

    Trình độ đào tạo : Đại học 

    Khoá học  : 2016 – 2021  

1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

STT NỘI DUNG  

1  Nắm vững các văn bản pháp quy, các kiến thức về KHCB và y dược học cơ sở; 

2  
Hiểu được các kiến thức chuyên ngành;

3  Phân tích được các nguyên nhân và kết quả trong sản xuất và quản lý - cung ứng 
thuốc; 

4  Xây dựng được các quy trình sản xuất, tồn trữ và cung ứng thuốc tại các cơ sở 
Dược; 

5  Vận dụng được các biện pháp ĐBCL thuốc (GPs) trong sản xuất và cung ứng 
thuốc; 

6  
Sử dụng được phần mềm phục vụ sản xuất và cung ứng thuốc; 

7  Định hướng học tập suốt đời, hợp tác NCKH trong và ngoài nước; 

8  
Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng, đóng góp vào sự phát triển của ngành Dược nói riêng và khối ngành y tế 
nói chung. 
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2. Bảng ma trận mối tương quan giữa chuẩn đầu ra và các học phần của chương trình đào tạo  

STT Tên các học phần trong chương trình đào tạo 
Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

CDR1 CDR2 CDR3 CDR4 CDR5 CDR6 CDR7 CDR8 

1 Bệnh học x x     x x 

2 Giải phẩu – Dược x x     x  

3 Hóa hữu cơ x        

4 Hóa hữu cơ – Thực hành x        

5 Hóa lý dược x       x 

6 Hóa lý dược – Thực hành x       x 

7 Hóa phân tích 1 x  x  x  x x 

8 Hóa phân tích 1 – Thưc hành   x  x  x x 

9 Hóa phân tích 2 x  x  x  x x 

10 Hóa phân tích 2 – Thực hành   x  x x x x 

11 Hóa sinh – Dược x x     x x 

12 Hóa sinh – Dược – Thực hành x x     x x 

13 Hóa vô cơ x  x  x  x x 

14 Hóa vô cơ – Thực hành   x  x  x x 

15 Ký sinh trùng – Dược x x x    x x 

16 Ký sinh trùng – Dược – Thực hành x x x    x x 

17 Sinh học đại cương – Dược x x x    x x 

18 Sinh học đại cương – Dược – Thực hành x x x    x x 

19 Sinh lý – Dược x x     x x 

20 Sinh lý – Dược – Thực hành x x     x x 

21 Sinh lý bệnh miễn dịch – Dược  x x     x x 
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22 Thực hành dược khoa 1 (Hóa – hóa dược) x      x x 

23 Thực hành dược khoa 2 (bào chế) x      x  

24 Thực hành dược khoa 3 (Dược liệu) x       x 

25 Thực vật dược x x     x  

26 Thực vật dược – Thực hành x x     x  

27 Vi sinh – Dược x x x    x x 

28 Vi sinh – Dược – Thực hành x x x    x x 

29 1.1. Kiến thức tự chọn         

30 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng – Dược x x     x x 

31 Thực phẩm chức năng x x       

32 2. Kiến thức chuyên ngành         

33 2.1. Chuyên ngành chung         

34 Bào chế và sinh dược học 1 x x  x x  x x 

35 Bào chế và sinh dược học 1 – Thực hành x x x x x  x x 

36 Bào chế và sinh dược học 2 x x x x x  x x 

37 Bào chế và sinh dược học 2 – Thực hành x x x x x  x x 

38 Dược học cổ truyền  x      x 

39 Dược học cổ truyền – Thực hành  x      x 

40 Dược liệu 1  x      x 

41 Dược liệu 1 – Thực hành  x      x 

42 Dược liệu 2  x      x 

43 Dược liệu 2 – Thực hành  x      x 

44 Dược lâm sàng 1 x x x x x x x x 
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45 Dược lý 1  x    x x x 

46 Dược lý 1 – Thực hành  x    x x x 

47 Dược lý 2  x    x x x 

48 Dược lý 2 – Thực hành  x    x x x 

49 Dược động học  x    x x x 

50 Hóa dược 1 x x x   x x x 

51 Hóa dược 1 – Thực hành x x x   x x x 

52 Hóa dược 2 x x x   x x x 

53 Hóa dược 2 – Thực hành x x x   x x x 

54 Kiểm nghiệm dược phẩm  x x x x    

55 Kiểm nghiệm dược phẩm – Thực hành  x x x x    

56 Nhóm GPs (GSP, GDP, GPP) – Bảo quản thuốc  x x x x x  x 

57 Pháp chế dược x x x x    x 

58 Quản lý và kinh tế dược x x  x  x x x 

59 Tin học ứng dụng trong ngành dược  x x   x   

60 Độc chất học x x     x x 

61 Độc chất học – Thực hành x x     x x 

62 Đạo đức hành nghề dược x x      x 

63 Tiếng Anh chuyên ngành 1       x x 

64 Tiếng Anh chuyên ngành 2       x x 

65 2.2. Chuyên ngành quản lý và cung ứng thuốc         

66 2.2.1. Kiến thức bắt buộc         

67 Dược xã hội học x x   x  x x 

68 Kinh tế doanh nghiệp x x    x x x 

69 Marketing và thị trường dược phẩm x x    x x x 
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70 2.2.2. Kiến thức tự chọn         
71 Bảo hiểm y tế và chính sách công x x x     x 

72 Dược bệnh viện x x x     x 

73 Dược lâm sàng 2 x x x x x x x x 

74 Đảm bảo chất lượng thuốc  x x x x    

75 Nghiên cứu khoa học trong ngành dược      x x x 

76 Môi trường và sức khỏe x x     x x 

77 Sở hữu trí tuệ - Thuốc generic – Thuốc nhượng quyền – 
Thông tin thuốc và dược cảnh giác 

x x x x  x  x 

78 Thiết kế thuốc và điều chế một số nguyên liệu làm thuốc x x x x x x x x 

 2.3. Chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc         

 2.3.1. Kiến thức bắt buộc         

79 Sản xuất thuốc 1  x x  x  x x 

80 Sản xuất thuốc 2 x x x x x  x x 

81 Sản xuất thuốc 2 – Thực hành x x x x x  x x 

82 Sản xuất thuốc 3  x x x   x x 

 2.3.2. Kiến thức tự chọn         

83 Bao bì dược phẩm x x x x x  x x 

84 Các hệ thống trị liệu mới x x x x x  x x 

85 Độ ổn định của nguyên liệu làm thuốc  x x x x    

86 Nghiên cứu khoa học trong ngành Dược      x x x 

87 
Nghiên cứu và phát triển thuốc mới – Xây dựng hồ sơ đăng 
ký thuốc 

x x x x x  x x 

88 
Một số phương pháp phân tích bằng sắc ký. Thẩm định quy 
trình phân tích 

 x x x x    

89 Thiết kế thuốc và điều chế một số nguyên liệu làm thuốc x x x x x x x x 

90 Ứng dụng công nghệ vi sinh trong bào chế thuốc  x x x   x x 

 2.4. Thực tập và khóa luận luận tốt nghiệp (hoặc học 
phần thay thế) 

        




